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	SƠ LƯỢT VỀ TIN HỌC 
	- Biết khái niệm ban đầu về thông tin và dữ liệu, các dạng thông tin phổ biến.

- Biết máy tính là công cụ hỗ trợ hoạt động xử lí thông tin của con người và tin học là ngành khoa học nghiên cứu các hoạt động xử lí thông tin tự động bằng máy tính điện tử.

-Biết một số khả năng ứng dụng của tin học và máy tính điện tử.

- Biết cách biểu diển thông tin trong máy tính.

- Khái niệm phần mềm và chức năng của từng loại phần mềm.


	-Hiểu cấu trúc sơ lược của máy tính điện tử và các thành phần cơ bản nhất của máy tính. Bước đầu biết khái niệm phần cứng và phần mềm máy tính. 

- Nắm được mô hình quá 3 bước của hoạt động thông tin.

- HS hiểu được bộ nhớ và phân loại bộ nhớ MT.
	- Phân biệt 2 loại phần mềm dựa vào chức năng của chúng.

- Cho ví dụ được một số phần mềm hiện nay.

- So sánh được sự khác biệt của phần cứng và phần mềm.
	
	
	

	Câu
Điểm
Tỉ lệ
	8
2,0đ

20%
	2

2,0đ

20%
	4
1,0đ

10%
	2

3,0đ 

30%
	2

0,5đ 

5%
	
	
	
	18
8,5đ
85%

	Phần mềm học tập
	-  Nhận biết chuột và bàn phím, biết các thao tác cơ bản với chuột và bàn phím

 - Biết các khu vực phím trên bàn phím, các hàng phím trên bàn phím

- Biết quy tắc gõ mười ngón và bước đầu thực hiện được gõ mười ngón.

- HS nắm được các hàng phím trên bàn phím MT.


	- Thấy được lợi ích của việc gõ mười ngón, tầm quan trọng của cách đặt đúng các ngón tay trên bàn phím

-  Mô tả được các thao tác cơ bản với chuột.

- Hiểu được lợi ích của việc ngồi đúng tư thế và gõ bàn phím bằng mười ngón.
	
	
	

	Câu
Điểm
Tỉ lệ
	2

0,5đ

5%
	
	
	1
1đ

10%
	
	
	
	
	3
1,5đ
15%

	Tổng cộng
	10
2,5đ

25%
	2

2,0đ

20%
	4
1,0đ

10%
	3
4,0đ

40%
	2

0,5đ

5%
	
	
	
	21
10đ
100%


	TRƯỜNG THCS ABC

	KIỂM TRA GIỮA KỲ I

NĂM HỌC 2020-2021

	ĐỀ CHÍNH THỨC

Đề thi gồm 02 trang
	MÔN: TIN LỚP 6
Thời gian làm bài: 45phút, không kể thời gian giao đề


PHẦN I: Trắc nghiệm (4đ)
Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất, mỗi câu đúng đạt (0.25đ):
Câu 1: Bộ phận nào được xem là bộ não của máy tính?

A. Chuột           B. CPU

C. Bàn phím
          D. Cả A, B và C đều sai
Câu 2:  Màn hình, máy in thuộc nhóm thiết bị nào?

A. Thiết bị nhập
B. Thiết bị xử lí
C. Thiết bị lưu trữ

D. Thiết bị xuất
Câu 3: Phần mềm máy tính được phân thành mấy loại?

A. 3

B. 5

C. 2

D. 1
Câu 4: Đơn vị chính để tính dung lượng bộ nhớ là:  

A. Bit     
B. mét
 C. byte
D. GigaByte
Câu 5: Trong các phần mềm sau, phần mềm hổ trợ luyện tập các thao tác với chuột là:

A. Mario
B. Mouseskills
C. Solar System 3D
D. Cả A, B, C đều sai
Câu 6: Dãy gồm 2 kí hiệu 0 và 1 ta gọi là dãy: 

A. bit.

 
B. bus


C. Byte

D. Số
Câu 7: Trong tin học thông tin lưu giữ trong máy tinh còn được gọi là:

A. Nhập liệu

B. Dữ liệu

C. Hình ảnh.

D. Thông tin
Câu 8: Đâu là điều máy tính chưa thể làm được

A. Xử lý và tính toán



B. Lưu trữ dữ liệu
C. Phân biệt mùi vị, cảm giác


D. Chứa hình ảnh
Câu 9: Trên khu vực chính của bàn phím gồm mấy hàng phím?

A. 5


B. 4


C. 2


D. 6
Câu 10: Phần mềm máy tính là gì?

A. Các thiết bị vật lí kèm theo


B. Là các chương trình máy tính
C. Là chính máy tính



D. Cả A và B đúng
Câu 11: Các dạng thông tin cơ bản là:

A. Văn bản, âm thanh, màu sắc.


B. Phần mềm
C. Văn bản, hình ảnh



D. Văn bản, hình ảnh, âm thanh
Câu 12: Trên khu vực chính của bàn phím, hàng phím nào quan trọng nhất?

A. Hàng phím trên




B. Hàng phím cơ sở
C. Hàng phím chứa phím cách


D. Hàng phím dưới
Câu 13: Máy tính điện tử có máy “khả năng”

A.3


B.4


C. 5


D. 6
Câu 14: Thiết bị gồm nhiều phím, khi nhấn các phím này em cung cấp thông tin vào cho máy tính là:

A. Máy in

B. Chuột máy tính

C. Màn hình

D. Bàn phím
Câu 15: Bàn phím máy tính gồm:

A. 5 hàng phím
B. 4 hàng phím

C. 3 hàng phím
D. 2 hàng phím

Câu 16: Tiếng đàn Piano là dạng thông tin cơ bản nào sau đây?

A. Dạng âm thanh 


B. Dạng văn bản 

C. Dạng hình A ảnh

PHẦN II: Tự luận (6đ)
Câu 1 Thông tin là gì? (1đ)
	

	

	

	


Câu 2: Cho một vài ví dụ về thông tin. (1đ)
	

	

	

	


Câu 3: Em hãy cho biết cấu trúc chung của máy tính điện tử gồm những khối chức năng nào? (1,5đ)
	

	

	

	


Câu 4: Nêu sự khác biệt của phần cứng và phần mềm máy tính? (1,5đ)
	

	

	

	


Câu 5: Ram còn được gọi là gì. (1đ)
	

	

	

	


___Hết___
HƯỚNG DẪN CHẤM
I. Phần trắc nghiệm: 4,0đ - mỗi câu đúng tương đương (0,25đ)
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8

	B
	D
	C
	C
	B
	A
	B
	C

	Câu 9
	Câu 10
	Câu 11
	Câu 12
	Câu 13
	Câu 14
	Câu 15
	Câu 16

	A
	B
	D
	B
	C
	D
	A
	A


II. Tự luận: 6,0đ
Câu 17 (1,0đ): Thông là tất cả những gì con người thu nhận được về thế giới xung quanh (sự vật, sự kiện) và về chính con người. Thông tin đem lại sự hiểu biết cho con người. 

Câu 18: (1,0đ):
Ví dụ: nêu từ 2 ví dụ trở lên tròn điểm.  HS trả lời theo cách hiểu.

- Tiếng trống trường.
- Điểm báo chỉ đường.
- Đèn tín hiệu giao thông.
Câu 19 (1,5đ): Mỗi ý tương đương (0.5đ).

Gồm 3 khối chức năng: 

+ Bộ xử lý trung tâm.

+ Bộ nhớ.

+ Thiết bị vào/ra.

Câu 20 (1,5đ): Nêu được ý có điểm.

	Phần cứng (0.75)
	Phần mềm (0.75)

	· Nhìn thấy và tiếp xúc được 
· Tháo và lắp ráp được.
	· Không tiếp xúc được.
· Không tháo được, chỉ thấy kết quả hoạt động của chúng.


Câu 19 (1,0đ): Ram là bộ nhớ  trong
